Tên GV soạn bài: Hoàng Thị Phượng	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Lâm

	Tuần: 
Tiết: 
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
[bookmark: _GoBack]	Thời gian thực hiện: 01 tiết	
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 


- Hệ thống hóa kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số (hàm số bậc nhất; đồ thị hàm số  ).
- Học sinh điều chỉnh được kế hoạch học tập khi hệ thống kiến thức về hàm số; tự nhận ra được những sai sót và khắc phục trong khi làm bài tập về hàm số bậc nhất và vẽ đồ thị hàm số.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: linh động, nhạy bén trong quá trình thảo luận, giải bài tập. 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Sử dụng được ngôn ngữ toán học liên quan tới hàm số và đồ thị hàm số để lập luận trình bày lời giải các bài toán.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: tổng hợp được kiến thức, vẽ sơ đồ tư duy, thực hiện các thao tác kiểm tra, lập luận, tính toán, giải thích, … để xác định hệ số của hàm số bậc nhất, giải quyết các bài toán áp dụng đồ thị hàm số và các bài toán thực tế liên quan đến hàm số và đồ thị của hàm số bậc nhất.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: Sử dụng thước thẳng để vẽ đồ thị của hàm số, hệ trục tọa độ.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ hoặc máy chiếu. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh; củng cố một số kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số.
b) Nội dung: Chơi trò chơi nhắc lại một số kiến thức về hàm số, đồ thị hàm số.
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm trong trò chơi
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
TRÒ CHƠI “TRÁI TÁO ĐỘC”
Luật chơi: Trong câu chuyện cổ tích “nàng Bạch Tuyết và bảy chú Lùn” mụ phù thủy đã năm lần bảy lượt muốn hãm hại nàng công chúa Bạch Tuyết. Lần này mụ đã dùng trái táo đỏ đã tẩm thuốc độc để hại nàng Bạch Tuyết. Em hãy ngăn nàng Bạch Tuyết ăn trái táo độc của mụ phù thủy độc ác bằng cách trả lời các câu hỏi nhé. Mỗi câu trả lời đúng các em sẽ được nhận 1 phần quà là 1 điểm cộng cho bài kiểm tra thường xuyên sắp tới. Trả lời sai cơ hội trả lời sẽ dành cho bạn khác.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tích cực tham gia chơi trò chơi, thảo luận trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh tự trả lời cá nhân hoặc thảo luận trong nhóm bàn để đưa ra đáp án.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên đưa ra đáp án chính xác để đối chiếu với đáp án học sinh trả lời.
	Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Hàm số có thể được cho bởi những dạng nào?
A. Dạng bảng.
B. Dạng công thức.
C. Dạng bảng hoặc dạng công thức.

Câu 2: Cho hàm số 

Tính 


A. .                    B. .


C. .                      D. .
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?


A. .        B. .


C. .           D. .


Câu 4: Đồ thị của hàm số  là
A. Một đường cong.
B. Một đường thẳng.
C. Một đường tròn.
D. Một đường gấp khúc.

Câu 5: Hàm số  có hệ số góc là




A. .          B. .      C. .     D. .
Đáp án: 
Câu 1. C; 
Câu 2. B; 
Câu 3. A; 
Câu 4. B; 
Câu 5. C.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 08 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức của chương 3 Đại số về hàm số, đồ thị hàm số.
b) Nội dung: HS hệ thống hóa kiến thức của chương 3.
c) Sản phẩm: Nội dung trình bày của các nhóm.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Nhắc lại nhiệm vụ đã giao về nhà từ tiết học trước.
- Trình bày nội dung đã chuẩn bị.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Nhắc lại nhiệm vụ của nhóm
- Chuẩn hóa lại phần nhiệm vụ về nhà của nhóm
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên trình bày nội dung đã chuẩn bị.
- Các nhóm còn lại thảo luận đưa ra nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	I. Hệ thống hóa kiến thức
Nhiệm vụ của nhóm:
Nhóm 1: Tìm hiểu về hàm số, hàm số bậc nhất
Nhóm 2: Tìm hiểu về đồ thị của hàm số bậc nhất cùng với cách vẽ.
* Sơ đồ tư duy chương 3:





3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 20  phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố các kiến thức về hàm số và đồ thị của hàm số. Xác định và vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất. Vận dụng kiến thức về đồ thị của hàm số, xác định tọa độ giao điểm và một số bài toán liên quan. 
b) Nội dung: HS làm bài tập 2; 4, 5, 6. 
Dạng 1: Xác định hàm số và vẽ đồ thị của hàm số
Dạng 2: Bài tập áp dụng đồ thị của hàm số
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 5 (SGK-T79) 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân hoàn thành bài 5
* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng trình bày bài làm của mình
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng của bài.
	Dạng 1. Xác định hàm số và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
Phương pháp giải:
- Xác định hàm số:


+ Gọi hàm số cần tìm có dạng .


+ Dựa vào dữ kiện đề bài cho tìm giá trị của hệ số  và .
+ Kết luận.
- Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất: 


+ TH 1: Hàm số dạng  



Xác định điểm  rồi vẽ đường thẳng đi qua  và  


+ TH 2: Hàm số dạng 


Xác định hai điểm  và  rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.
Bài 5: 

a) Hàm số 



Khi  thì  nên ta có: 





Khi đó ta có hàm số: 
* Vẽ đồ thị hàm số:


Đồ thị hàm số đi qua hai điểm có tọa độ  và .
[image: ]

b) Vì đồ thị của hàm số đã cho đi qua 

Nên 

Suy ra 

Vậy ta có hàm số 
* Vẽ đồ thị hàm số:


Đồ thị hàm số đi qua hai điểm có tọa độ  và .

[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động nhóm hoàn thành bài tập 6 (SGK-T79) trong vòng 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm làm bài tập 6 (SGK – T78, 79) ra phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	Bài 6:





a) Gọi hàm số cần tìm có dạng . Vì đồ thị hàm số có hệ số góc bằng  nên ta có . Hàm số trở thành: .





Lại vì đồ thị của hàm số đi qua  nên thay ;  vào hàm số  ta có:  



Vậy hàm số có dạng .




b) Gọi hàm số cần tìm có dạng . Vì đồ thị của hàm số song song với đường thẳng  nên ta có . Hàm số trở thành: 




Lại vì đồ thị của hàm số đi qua nên thay vào hàm số ta có: 



Vậy hàm số có dạng: .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 4a (SGK-T78)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân suy nghĩ làm bài tập 4 (SGK – T78) ra giấy nháp hoặc ra vở.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lên bảng trình bày bài tập 4
- Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	Bài 4a.
a) Vẽ đồ thị của hàm số:

* Vẽ đồ thị của hàm số :




Với  thì , ta được điểm có toạ độ  thuộc đồ thị của hàm số 




Với  thì  ta được điểm có tọa độ  thuộc đồ thị của hàm số 



Vậy đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ  và 

* Vẽ đồ thị của hàm số 




Với  thì , ta được điểm có tọa độ  thuộc đồ thị của hàm số .




Với  thì  ta được điểm có tọa độ  thuộc đồ thị của hàm số .



Vậy đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ  và .
[image: ]


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập 4b (SGK-T78) trong thời gian 2 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm đôi suy nghĩ làm bài tập 4b (SGK – T78) ra giấy nháp hoặc ra vở.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng trình bày bài tập 4.
- Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	Dạng 2. Bài tập áp dụng đồ thị của hàm số
Phương pháp giải:
Dựa vào đồ thị hàm số xác định tọa độ điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán: Tìm hình chiếu của điểm cần xác định tọa độ trên trục hoành và trục tung, từ đó suy luận đưa ra câu trả lời.
Bài 4b



[bookmark: MTBlankEqn]Dựa vào hình vẽ ta có tọa độ các điểm ; ; 




Kẻ  vuông góc với trục  thì , suy ra .

có:


; đường cao 

Do đó, diện tích tam giác   là:




Vậy diện tích của tam giác   là .

* Tính chu vi của tam giác :

Ta có: 




Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông  và tam giác vuông  ta có:



Suy ra 



Suy ra: 

Khi đó, chu vi của tam giác  là:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
- Hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập 2 (SGK-T78) trong thời gian 2 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm đôi suy nghĩ làm bài tập 2 (SGK – T78) ra giấy nháp hoặc ra vở.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng trình bày bài tập 2
- Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	Bài 2: 
                   [image: ]
a) Tọa độ các điểm:



; ; 


b) Dựa vào các ô vuông trên hình vẽ, ta có ; . 



Mà  nên  hay .

Ta thấy  (bằng độ dài 3 ô vuông).




Xét tam giác  có  và  nên tam giác  là tam giác vuông cân.








c) Tam giác  vuông cân tại  (vì ; ) nên để tứ giác  là hình vuông thì ;  và .



Hay ;  và .


Qua điểm , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .


Qua điểm , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm .





 cắt trục  tại điểm  nên điểm  có hoành độ bằng .





 cắt trục  tại điểm  nên điểm  có tung độ bằng .


Do đó, tọa điểm  là .


Vậy để tứ giác  là hình vuông thì .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 7 phút) 
a) Mục tiêu: vận dụng kiến thức hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số giải quyết được các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Hoàn thành bài tập 3 (SGK-T78)
c) Sản phẩm: Đáp án học sinh trả lời bài tập 3
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 3 (SGK-T78) ra bảng nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm trong thời gian 3 phút để hoàn thành bài tập 3
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm thảo luận của nhóm
- Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng của bài
	Bài tập 3 (SGK – T78):
a) Theo giả thiết ta có hàm số bậc nhất có dạng:


 


Khi  ta có:







Hàm số trở thành: 


Khi 

Thay vào hàm số  ta có:







Vậy hàm số bậc nhất cần tìm là: 




b) Vì Cao nguyên Lâm Đồng có độ cao  so với mực nước biển nên , thay  vào hàm số  ta có:





Vậy Cao nguyên Lâm Đồng có độ cao  so với mực nước biển thì áp suất khí quyển khoảng


 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Tự hoàn thành các bài tập 2, 4, 5, 6 (SGK) đã chữa trên lớp.
- Làm bài tập 1; 7; 8 (SGK – T79). 
Hướng dẫn bài 8:




a) Thay tọa độ điểm  vào hàm số  để tìm ra hệ số ;





Thay tọa độ điểm  và hệ số  vừa tìm được vào hàm số  để tìm ra hệ số .
Kết luận hàm số bậc nhất cần tìm. Suy ra điều cần chứng minh.



b) Bài toán cho biết sau  ngày tức là . Thay vào hàm số vừa tìm ở trên để tìm ra giá trị của . Kết luận bài toán.
- Xem lại kiến thức chương 1, 2, 3 chuẩn bị tiết sau ôn tập cuối học kì 1. 

Tên GV phản biện 1: Trình Thị Thúy Kiều	9 / 9	Tên GV phản biện 2: Mai Hồng Nhung
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